KẾ HOẠCH TẬP HUẤN
 ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Đính kèm theo Công văn số  97/TTTH-VP ngày 21/9/2017

của Trung tâm Tin học tỉnh)

	TT
	Tên đơn vị
	SL học viên
	Số lớp
	Thời gian 
	Địa điểm tập huấn

	1. 
	Sở Ngoại vụ
	22
	1
	Thứ 3, 3/10
	Hội trường Sở

	2. 
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	34
	1
	Thứ 4, 4/10
	Hội trường Sở

	3. 
	Sở Khoa học Công nghệ
	68
	1
	Thứ 5, 5/10
	Hội trường Sở

	4. 
	UBND huyện Cam Lộ
	158
	2 
	Thứ 6, 6/10
	Hội trường huyện

	5. 
	Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
	21
	1
	Thứ 2, 9/10
	Hội trường Đài PTTH

	6. 
	Sở Thông tin Truyền thông
	23
	1
	Thứ 3, 10/10
	Hội trường Sở

	7. 
	Chi cục Kiểm lâm
	63
	1
	Thứ 4, 11/10
	Hội trường Chi cục Kiểm lâm

	8. 
	Trung tâm Khuyến nông
	57
	1
	Thứ 5, 12/10
	Hội trường Trung tâm Khuyến nông

	9. 
	UBND huyện Hải Lăng
	51
	1
	Thứ 6, 13/10
	Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện

	10. 
	UBND huyện Đakrông 

(bao gồm Phòng Dân tộc huyện, Phòng GDĐT và BQLDA đầu tư xây dựng Đakrông)
	48
	1
	Thứ 2, 16/10
	Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện

	11. 
	UBND huyện Gio Linh
	237
	3
	T4,T5,T6, 

(18,19,20/10)
	Hội trường huyện

	12. 
	- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
- UBND xã Triệu Đại
	121
	2
	Thứ 2+thứ 3

23-24/10
	Trung tâm DVHN tỉnh

	13. 
	- UBND thị xã QT (đợt 1)

- Liên minh HTX 

- Sở LĐTBXH

- Sở Tư pháp

-  Sở Xây dựng
	57
	1
	Thứ 4,

25/10
	Trung tâm DVHN tỉnh

	14. 
	- UBND thị xã QT (đợt 2)

- Ban Dân tộc (đợt 1)

- Thanh tra tỉnh

- BQL khu kinh tế tỉnh
	57
	1
	Thứ 5,

26/10
	Trung tâm DVHN tỉnh

	15. 
	UBND thành phố Đông Hà
	99
	2
	Thứ 6-thứ 7,

27-28/10
	Trung tâm DVHN tỉnh

	16. 
	- Ban Dân tộc (đợt 2)

- Văn phòng ĐK đất đai, Sở TNMT

- Chi cục Biển, Hải đảo, Sở TNMT

-Trung tâm CNTT TNMT, Sở TNMT

- Chi cục Văn thư lưu trữ (đợt1)

- Trường CĐSP tỉnh (đợt 1)
	51
	1
	Thứ 2,30/10
	Trung tâm DVHN tỉnh

	17. 
	- Sở Y tế 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Trường CĐSP tỉnh (đợt 2)

- Chi cục Văn thư Lưu trữ (đợt 2)
- UBND xã Triệu An
	70
	1
	Thứ 3, 31/10
	Trung tâm DVHN tỉnh

	18. 
	UBND huyện Hướng Hoá
	58
	1
	Thứ 4, 01/11
	Trung tâm DVHN tỉnh

	19. 
	- Các xã: Triệu Phước, Triệu Hòa, Triệu Sơn, Triệu Thành, Triệu Trạch - huyện Triệu Phong

- Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Triệu Phong
	58
	1
	Thứ 5, 02/11


	Trung tâm DVHN tỉnh

	20. 
	- Các xã: Triệu Thuận, Triệu Ái – huyện Triệu Phong

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Phong
	59
	1
	Thứ 6, 03/11
	Trung tâm DVHN tỉnh

	21. 
	- Trung tâm MT&ĐT huyện Triệu Phong

- Xã Triệu Thượng,  Thị trấn Ái Tử - huyện Triệu Phong
	59
	1
	Thứ 2, 06/11
	Trung tâm DVHN tỉnh

	22. 
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	52
	1
	Thứ 3, 07/11
	Trung tâm DVHN tỉnh

	23. 
	
	1523
	
	
	


- Tổng số học viên đăng ký: 1523 người

- Tổng số lớp tập huấn: 27 lớp
Ghi chú: Học viên tập huấn tại Trung tâm Dịch vụ hội nghị tỉnh

Địa chỉ:số 252 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)

Đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
	TT
	Họ Và Tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1. 
	Hoàng Nam
	Giám đốc
	


	2. 
	Trân Khánh Phôi
	Phó Giám đốc
	

	3. 
	Nguyễn Đức Quang
	Phó Giám đốc
	

	4. 
	Hoàng Văn Đức
	Chánh Thanh tra
	

	5. 
	Nguyễn Văn Biên
	Trưởng phòng Quản lý Biên giới
	

	6. 
	Thái Hữu Liêu
	Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
	

	7. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Phó phòng phụ trách Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
	

	8. 
	Lê Thị Thúy Hằng
	Phó Chánh VP phụ trách
	

	9. 
	Nguyễn Văn Hanh
	Phó phòng Quản lý Biên giới
	

	10. 
	Dương Thị Thúy Hải
	Phó Chánh VP – KT trưởng
	

	11. 
	Nguyễn Đình Ân
	Phó Chánh VP
	

	12. 
	Hoàng Thị Phương Dung
	Phó phòng Họp tác quôc tê
	

	13. 
	Nguyễn Đức Thiện
	Phó phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
	

	14. 
	Võ Thị Thanh Bình
	Chuyên viên
	

	15. 
	Trần Thị Bảo Hương
	Chuyên viên
	

	16. 
	Nguyễn Thị Viên Phương
	Chuyên viên
	

	17. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	Chuyên viên
	

	18. 
	Ng. Thị Đức Hạnh
	Chuyên viên
	

	19. 
	Đặng Thị Cẩm Hằng
	Chuyên viên
	

	20. 
	Lê Đình Uyên Nhi
	Chuyên viên
	

	21. 
	Lê Thị Hồng Hóa
	Kế toán viên
	

	22. 
	Trần Thị Vân
	Văn thư
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày 21 tháng 9 năm 2017)

Đơn vị: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1. 
	Lê Ðức Thịnh
	Trưởng phòng

	2. 
	Trần Quang Vinh
	P.Trưởng phòng

	3. 
	Hồ Chí Công
	Chuyên viên

	4. 
	Phan Nữ Ngọc Linh
	Chuyên viên

	5. 
	Nguyễn Thanh Huy
	Chuyên viên

	6. 
	Nguyễn Thị Thương Huyền
	P.Trưởng phòng

	7. 
	Trần Thị Thúy Hằng
	P.Trưởng phòng

	8. 
	Hoàng Ngọc Cảnh
	P.Trưởng phòng

	9. 
	Hoàng Thi Diệu Quỳnh
	Chuyên viên

	10. 
	Hoàng Thi Lệ Hằng
	Chuyên viên

	11. 
	Trần Bình Thuận
	Trưởng phòng

	12. 
	Võ Thị Thủy An
	P.Trưởng phòng

	13. 
	Hoàng Yến
	Chuyên viên

	14. 
	Nguyễn Hữu Thắng
	Trưởng phòng

	15. 
	Trần Trung Hiếu
	P.Trưởng phòng

	16. 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Chuyên viên

	17. 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Chuyên viên

	18. 
	Nguyễn Văn Dũng
	Trưởng phòng

	19. 
	Đoàn Thị Minh Hải
	P.Trưởng phòng

	20. 
	Lê Văn Hành
	P.Trưởng phòng

	21. 
	Hoàng Thị Ngọc Lệ
	Chuyên viên

	22. 
	Nguyễn Hồng Lê
	Chuyên viên

	23. 
	Nguyễn Trường Sơn
	Chuyên viên

	24. 
	Lê Quang Tường
	Phó chánh VP

	25. 
	Mai Đức Trí
	Phó chánh VP

	26. 
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Chuyên viên

	27. 
	Hoàng Thị Quỳnh
	Nhân viên

	28. 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Chuyên viên

	29. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Chuyên viên

	30. 
	Nguyễn Đức Thành
	P.Trưởng phòng

	31. 
	Trần Hữu Tĩnh
	Chánh Thanh tra

	32. 
	Phan Văn Thưởng
	Phó Chánh Thanh tra

	33. 
	Phan Văn Độ
	Thanh tra viên

	34. 
	Phùng Thế Khiêm
	Thanh tra viên


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)

Đơn vị: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1. 
	Trần Thị Nhung
	Chánh Văn phòng

	2. 
	Trần Bình Nhân
	Phó Văn phòng

	3. 
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Phó Văn phòng

	4. 
	Hồ Mỹ Anh
	CV

	5. 
	Lê Thị Việt Hà
	Văn thư

	6. 
	Nguyễn Thái Nhân
	TP QLKHCNCS

	7. 
	Võ Văn Tâm
	CV

	8. 
	Lê Dinh
	TP QLCN

	9. 
	Hồ Bảo Quốc
	PTP QLCN

	10. 
	Nguyễn Thiện Phúc
	CV

	11. 
	Phan Tuấn Anh
	PTP QLCN&TTCN

	12. 
	Nguyễn Xuân An
	CV

	13. 
	Mai Thị Lan
	TP KHTC

	14. 
	Nguyễn Nhật
	CV

	15. 
	Lê Thanh Nam
	TP QLKH

	16. 
	Tạ Sáu
	PTP QLKH

	17. 
	Nguyễn Thị Anh Trang
	CV

	18. 
	Lê Tiến Quốc
	PCTT

	Chi cục TC-ÐL-CL

	19. 
	Dương Mạnh Tường
	Chi cục Trưởng

	20. 
	Lê Hồng Tiên
	PCCT

	21. 
	Trần Văn Cần
	PCCT

	22. 
	Nguyễn Lê Hùng
	CV

	23. 
	Nguyễn Tư
	PTP

	24. 
	Võ Anh Dũng
	CV

	25. 
	Thái Thị Khuyến
	TP

	26. 
	Nguyễn Thị Vân
	CV

	27. 
	Trần Ngọc Toản
	CV

	28. 
	Lê Thế Hưng
	PTP

	29. 
	Nguyễn Thị Hường
	TP

	TT Thông tin và Thống kê KH&CN

	30. 
	Thái Thị Nga
	Giám đốc

	31. 
	Lê Thái Sơn
	TP

	32. 
	Nguyễn Ðạo Quyết
	TP

	33. 
	Trần Hoàng
	CV

	34. 
	Nguyễn Thị Hòa
	TP

	35. 
	Nguyễn Sỹ Tiến
	

	TT Ứng dụng TB KH&CN

	36. 
	Ðào Ngọc Hoàng
	PGÐ Phụ trách

	37. 
	Nguyễn Hương
	PGÐ

	38. 
	Lê Thị Hoa
	TP Hành chính-Tổng hợp

	39. 
	Nguyễn Mai Thùy Anh
	Phòng HC-TH

	40. 
	Bùi Thị Tân Diệu
	Phòng CNSH và chuyển giao tiến bộ KH&CN

	41. 
	Lê Mậu Bình
	“

	42. 
	Nguyễn Chính Trực
	“

	43. 
	Võ Quyết Tiến
	PGÐ

	44. 
	Nguyễn Quang Hùng
	TP CNSH và chuyén giao tién bô KH&CN

	45. 
	Trần Quang Phú
	Phòng CNSH và chuyén giao tiên bộ KH&CN

	46. 
	Trần Ngọc Tuấn
	“

	47. 
	Nguyễn Thị Minh Huyền
	“

	48. 
	Hà Thị Thu Hiền
	“

	49. 
	Lê Thị Kim Chi
	“

	V. TT Kỹ thuật TĐC

	50. 
	Hoàng Văn Thám
	PGĐ phụ trách

	51. 
	Lê Thị Hà Nhiên
	TP

	52. 
	Nguyễn Thị Thanh
	TP

	53. 
	Nguyễn Thị Thủy Độ
	NV

	54. 
	Nguyễn Đình Đức
	NV

	55. 
	Võ Văn Sỹ
	NV

	56. 
	Dư Thị Lê Hoài
	NV

	57. 
	Văn Thanh Long 
	TP

	58. 
	Nguyễn Quý Minh
	Phó Trạm trưởng

	59. 
	Võ Công Hoan
	NV

	60. 
	Bùi Duy Bách
	NV

	61. 
	Nguyễn Đức Việt
	NV

	62. 
	Võ Đức Thỏn
	NV

	63. 
	Nguyễn Trường Quốc
	NV

	64. 
	Phan Quốc Khánh
	NV

	65. 
	Lê Phước Đức
	NV

	66. 
	Trần Tinh Nhi
	NV

	67. 
	Lê Văn Quyết Thắng
	NV

	68. 
	Trần Thị Hoàng Mai
	NV


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)

Đơn vị: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1. 
	Trần Đức Hữu
	Giám đốc

	2. 
	Lê Vĩnh Nhiên
	Phó Giám đốc

	3. 
	Nguyễn Lộc
	Trưởng phòng Thời sự

	4. 
	Phan Văn Khiêm
	Phó phòng Thời sự

	5. 
	Nguyễn Thị Việt Thanh
	Phó phòng Thời sự

	6. 
	Võ Nguyên Thủy 
	Trưởng phòng VNGT

	7. 
	Nguyễn Việt Hà
	Phó phòng VNGT

	8. 
	Nguyễn Thanh Nam
	Tr. phòng Kỹ thuật

	9. 
	Nguyễn Quốc Nam
	Tr.phòng CNSXCT&TTTT

	10. 
	Lê Quốc Thủy
	Trưởng phòng HCTC

	11. 
	Đặng Khắc Thành
	Phụ trách kế toán

	12. 
	Lê Thị Lệ Giang
	Nhân viên VT-TQ

	13. 
	Võ Ánh Duẩn
	Chuyên viên Phòng HCTC

	14. 
	Nguyễn Thị Vân Hòa
	Chuyên viên Phòng HCTC

	15. 
	Lê Vĩnh Thanh
	Tr.phòng QC&DV

	16. 
	Trần Thị Thu Thảo
	Chuyên viên Phòng QC&DV

	17. 
	Võ Thế Hùng
	Tổ trưởng Tổ PTL và Ký sự

	18. 
	Lâm Thị Hạnh
	Trưởng phòng Biên tập

	19. 
	Nguyễn Thị Xuân
	Phó phòng Biên tập

	20. 
	Lê Văn Cần
	Tr.phòng CM-CĐ

	21. 
	Hoàng Thị Kim Hồng
	Phó phòng CM-CĐ


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1. 
	Nguyễn Văn Tường
	Giám đốc Sở

	2. 
	Nguyễn Hoàn
	Phó Giám đốc

	3. 
	Nguyễn Thị Huyền
	Phó Giám đốc

	4. 
	Trần Quang
	Chánh Thanh tra

	5. 
	Phạm Thị Thái Linh
	Chánh Văn phòng

	6. 
	Ðoàn Phương Nam
	Trưởng phòng TT-BC-XB

	7. 
	Phạm Thiện Ðạt
	Trưởng phòng CNTT

	8. 
	Hoàng Thị Hải Châu
	Trưởng phòng KHTC

	9. 
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Trưởng phòng BCVT

	10. 
	Phan Phương Thảo
	Phó Chánh Văn phòng

	11. 
	Nguyễn Quang Vượng
	Phó trưởng phòng KHTC

	12. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Phó Trưởng phòng TT-BC-XB

	13. 
	Lê Văn Minh
	Phó Trưởng phòng BCVT

	14. 
	Lê Hữu Dũng
	Phó Chánh Thanh tra

	15. 
	Trần Thị Thùy Loan
	Chuyên viên phòng CNTT

	16. 
	Trần Thanh Tuấn
	Chuyên viên phòng CNTT

	17. 
	Lê Khánh Hoàn
	Chuyên viên phòng KHTC

	18. 
	Giang Thị Lệ Thủy
	Chuyên viên phòng 12TT-BC-XB

	19. 
	Lê Quang Trung
	Thanh tra viên

	20. 
	Ðoàn Thi Khánh Linh
	Kế toán trưởng

	21. 
	Võ Thanh Tùng
	Chuyên viên Văn phòng

	22. 
	Lâm Công Sáng
	Chuyên viên phòng BCVT

	23. 
	Lê Quang Vũ
	Văn phòng


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Chức vụ

	1
	Trần Thị Hoài Thương
	UBND xã Gio An
	Văn phòng –Thống kê

	2
	Lương Thị Quỳnh Nga
	UBND xã Gio Binh
	Tư pháp hộ tịch

	3
	Hoàng Quốc Nam
	UBND xã Gio Binh
	Văn phòng - Thống kế

	4
	Bùi Thị Phim
	UBND xã Gio Binh
	LĐTBXH xã

	5
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	UBND xã Gio Binh
	ĐCXD - NN xã

	6
	Lê Minh Tùng
	UBND xã Gio Binh
	Phó xã đội

	7
	Trương Đức Nguyên
	UBND xã Gio Binh
	Phó công an xã

	8
	Nguyễn văn Thăng
	UBND xã Gio Binh
	Phó CTCCB xã

	9
	Nguyễn Thị Thư
	UBND xã Gio Binh
	Văn phòng Đảng ủy xã

	10
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	UBND xã Gio Binh
	Phó CT.HLHPN xã

	11
	Lê thị Sơn
	UBND xã Gio Binh
	VTLT ,TQ xã

	12
	Lê Thị Hoài Thương
	UBND xã Gio Binh
	Kiêm tra Đảng

	13
	Lê Văn Giải
	UBND xã Gio Binh
	Trưởng thú y xã

	14
	Lê Thị Mai
	UBND xã Gio Binh
	PCT.UBMT xã

	15
	Lê Đăng Dương
	UBND xã Gio Binh
	PCT.UBMT xã

	16
	Trương văn Ninh
	UBND xã Gio Binh
	VHXH  xã

	17
	Hồ Văn Thanh
	UBND Xã Gio Châu
	Chủ tịch UBND

	18
	Trần Ngọc Hiệu
	UBND Xã Gio Châu
	Phó chủ tịch UBND

	19
	Hồ Văn Thảo
	UBND Xã Gio Châu
	Văn hóa xã hội

	20
	Hoàng Bách Chiến
	UBND Xã Gio Châu
	Văn phòng

	21
	Nguyễn Cao Lương
	UBND Xã Gio Châu
	Địa chính xây dựng

	22
	Hoàng Thị Lũy
	UBND Xã Gio Châu
	Kế toán TC

	23
	Nguyễn Thị Thiêm
	UBND Xã Gio Châu
	Địa chính NN

	24
	Trần Thị Lê
	UBND Xã Gio Châu
	Tư pháp

	25
	Lê Thị Thùy Linh
	UBND Xã Gio Châu
	Văn phòng

	26
	Trần Thị Sen
	UBND Xã Gio Châu
	Văn hóa xã hội

	27
	Hồ Thị Mỹ Loan
	UBND Xã Gio Châu
	Văn Thư – Thủ quỹ

	28
	Hồ Thị Kim Nhung
	UBND Xã Gio Châu
	Bí thư Đảng ủy

	29
	Nguyễn Hữu Thi
	UBND Xã Gio Châu
	Phó bí thư Đảng ủy

	30
	Nguyễn Đức Thanh
	UBND Xã Gio Châu
	Phó Chủ tịch HĐND

	31
	Trần Ngọc Lượng
	UBND Xã Gio Châu
	Chủ tịch UBMTTQVN

	32
	Hồ Văn Đạo
	UBND Xã Gio Châu
	Chủ tịch Hội CCB

	33
	Nguyễn Minh Tùng
	UBND Xã Gio Châu
	Chủ tịch Hội Nông dân

	34
	Trần Thị Hưng
	UBND Xã Gio Châu
	Chủ tịch Hội LHPN

	35
	Trần Ngọc Điệp
	UBND Xã Gio Châu
	Trưởng Công an

	36
	Hoàng Xuân Thuận
	UBND Xã Gio Châu
	Văn phòng Đảng ủy

	37
	Lâm Nữ Dạ Thảo
	UBND Xã Gio Châu
	Phó CT UBMTTQVN

	38
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	UBND Xã Gio mai
	Bí thư đảng ủy

	39
	Ngô Xuân Hoài
	UBND Xã Gio mai
	Phó chủ tịch HĐND

	40
	Hoàng Thanh Lương
	UBND Xã Gio mai
	Chủ tịch UBND

	41
	Trương Hữu Quyền
	UBND Xã Gio mai
	Phó Bí thư

	42
	Trương Hữu Thắng
	UBND Xã Gio mai
	Phó CT UBND

	43
	Nguyễn Xuân Hoà
	UBND Xã Gio mai
	Chủ tịch UBMTTQVN xã

	44
	Nguyễn Thị Thuý Lài
	UBND Xã Gio mai
	Chủ tịch hội LHPN xã

	45
	Trịnh Văn Mùi
	UBND Xã Gio mai
	Chủ tịch hội CCB

	46
	Hoàng Văn Rạng
	UBND Xã Gio mai
	Chủ tịch hội Nông dân

	47
	Trương Công Chiến
	UBND Xã Gio mai
	Chủ tịch hội CCB

	48
	Trương Khắc Tuấn
	UBND Xã Gio mai
	Văn phòng - Thống kê

	49
	Trương Hữu Hiền
	UBND Xã Gio mai
	Địa chính - xây dựng

	50
	Hoàng Văn Anh
	UBND Xã Gio mai
	Địa chính - xây dựng

	51
	Khương Ngọc Hải
	UBND Xã Gio mai
	Chỉ huy trưởng BCHQS xã

	52
	Bùi Văn Bổn
	UBND Xã Gio mai
	Trưởng công an

	53
	Trương Quang Thành
	UBND Xã Gio mai
	Văn hoá - Xã Hội

	54
	Trương Thị Lụa
	UBND Xã Gio mai
	Tư pháp - Hộ tịch

	55
	Trương Nguyễn Kiều Trang
	UBND Xã Gio mai
	Văn phòng - Thống kê

	56
	Bùi Thị Hồng
	UBND Xã Gio mai
	Văn hoá - Xã Hội

	57
	Trần Thị Tuyển
	UBND Xã Gio mai
	Tài chính - Kế toán

	58
	Nguyễn Thị Niềm
	UBND xã Gio Mỹ
	Tư pháp

	59
	Lê Thị Khánh Trang
	UBND xã Gio Mỹ
	Văn phòng – Thống kê

	60
	Đào Thị Liên
	UBND xã Gio Mỹ
	Tư pháp – Hộ tịch

	61
	Nguyễn Đức Sâm
	UBND xã Gio Phong
	CT UBND xã

	62
	Nguyễn Văn Út
	UBND xã Gio Phong
	PCT UBND xã

	63
	Nguyễn Đức Long
	UBND xã Gio Phong
	VP-TK

	64
	Trần Thị Phước
	UBND xã Gio Phong
	VP-TK

	65
	Lê Văn Hòe
	UBND xã Gio Phong
	Trưởng công an xã

	66
	Trần Ty
	UBND xã Gio Phong
	Xã đội trưởng

	67
	Trần Hữu Phú
	UBND xã Gio Phong
	VHXH

	68
	Võ Xuân Hòa
	UBND xã Gio Phong
	Tư pháp – Hộ tịch

	69
	Nguyễn Thị Sáng
	UBND xã Gio Phong
	VHXH

	70
	Thái Hồng Sơn
	UBND xã Gio Phong
	Địa chính Xây dựng

	71
	Trần Thị Hồng Gấm
	UBND xã Gio Phong
	Địa chính nông nghiệp

	72
	Lê Thị Trang
	UBND xã Gio Phong
	Kế toán xã

	73
	Lê Văn Thông
	UBND xã Gio Quang
	CT. UBND xã

	74
	Nguyễn Ngọc Sáng
	UBND xã Gio Quang
	PCT. UBND

	75
	Hoàng Xuân Thành
	UBND xã Gio Quang
	Văn phòng UBND

	76
	Lý Ngọc Hảo
	UBND xã Gio Quang
	Văn hóa – xã hội

	77
	Trần Đăng cảm
	UBND xã Gio Quang
	Địa chính - XD

	78
	Hoàng Xuân Tựu
	UBND xã Gio Quang
	Địa chính - NN

	79
	Trương Dương Linh
	UBND xã Gio Quang
	Văn hóa – CS

	80
	Trần Đăng Việt
	UBND xã Gio Quang
	Tư pháp – Hộ tịch

	81
	Hoàng Đình Bình
	UBND xã Gio Quang
	Tư pháp PCA

	82
	Đỗ Tài Tuyên
	UBND xã Gio Quang
	CHTQS

	83
	Hoàng Đình Lợi
	UBND xã Gio Quang
	PCTHĐND

	84
	Phan Thị Lan
	UBND xã Gio Thành
	BT D/U – CT. HĐND

	85
	Nguyễn Toàn
	UBND xã Gio Thành
	CT. UBND

	86
	Lê Chí Phúc
	UBND xã Gio Thành
	VP-TK xã

	87
	Nguyễn Quang Thoại
	UBND xã Gio Thành
	PCT.HĐND xã

	88
	Trần Đình Đường
	UBND xã Gio Thành
	PCT. UBND

	89
	Phạm Văn Hùng
	UBND xã Gio Thành
	Trưởng Công an

	90
	Nguyễn T. Thanh Nga
	UBND xã Gio Thành
	Văn phòng – Thống kê

	91
	Trần Phong Hải
	UBND xã Gio Thành
	Tư pháp - Hộ tịch

	92
	Trần Thị Thanh Tâm
	UBND xã Gio Thành
	Văn hóa – Xã hội

	93
	Phan Văn Quảng
	UBND xã Gio Thành
	Địa chính – Xây dựng

	94
	Phan Thị Mỹ Hạnh
	UBND xã Gio Thành
	Văn hóa – Xã hội

	95
	Nguyễn Quang Soái
	UBND xã Gio Thành
	CT. Hội Nông dân

	96
	Trần Thị Thanh Loan
	UBND xã Gio Thành
	CT. Hội LHPN

	97
	Nguyễn Đăng Liệu
	UBND xã Gio Thành
	P. Công an xã

	98
	Phạm Thị Kim Lý
	UBND xã Gio Thành
	CB. HĐ tạo nguồn

	99
	Nguyễn Thị Oanh
	UBND xã Gio Thành
	CB. HĐ tạo nguồn

	100
	Trần Đăng Khoa
	UBND xã Gio Thành
	Trưởng BCHQS xã

	101
	Phạm Minh Lợi
	UBND xã Gio Thành
	Phó xã đội

	102
	Trần Thanh Hải
	UBND xã Gio Việt
	PCT UBND

	103
	Lê Lai
	UBND xã Gio Việt
	CT CCB

	104
	Hoàng Thị Thu Thủy
	UBND xã Gio Việt
	PCT UBMTTQVN

	105
	Lê Thị Vãn
	UBND xã Gio Việt
	CT HLHPN

	106
	Trần Văn Hòa
	UBND xã Gio Việt
	BT ĐTNCSHCM

	107
	Nguyễn Thị Hà Linh
	UBND xã Gio Việt
	VPĐU

	108
	Lê Thị Ly
	UBND xã Gio Việt
	KTNS

	109
	Phan Thị Ngọc
	UBND xã Gio Việt
	TPTT

	110
	Trần Thị Biên
	UBND xã Gio Việt
	TPHT

	111
	Hoàng Ngọc Hùng
	UBND xã Gio Việt
	CBVH-XH

	112
	Lê Thanh Vĩnh
	UBND xã Hải Thái
	CC Tư pháp

	113
	Lê Quang Thạnh
	UBND xã Hải Thái
	CC VH-XH

	114
	Trần Giải
	UBND xã Linh Hải
	CT UBND xã

	115
	Nguyễn Văn Tài
	UBND xã Hải Thái
	PCT UBND xã

	116
	Lê Thị Phương Thùy
	UBND xã Hải Thái
	TPHT

	117
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	UBND xã Hải Thái
	VHXH

	118
	Trần Thị Hải Yến
	UBND xã Hải Thái
	VHXH

	119
	Nguyễn Quang Dũng
	UBND xã Hải Thái
	VPUB

	120
	Nguyễn Anh Tuấn
	UBND xã Hải Thái
	ĐCXD

	121
	Lý Văn Tâm
	UBND xã Hải Thái
	ĐCNN

	122
	Trần Đình Cảm
	UBND TT Cửa Việt
	CT UBND

	123
	Mai Văn Minh
	UBND TT Cửa Việt
	PCT UBND

	124
	Hồ Nhật Thảnh
	UBND TT Cửa Việt
	PBT ĐU


	125
	Trần Đình Mãn
	UBND TT Cửa Việt
	PCT HĐND

	126
	Ngô Thị Ái Liên
	UBND TT Cửa Việt
	CS - LĐTBXH

	127
	Dương Thị Nhung
	UBND TT Cửa Việt
	VP - TK

	128
	Phan Thị Ngọc Phương
	UBND TT Cửa Việt
	CT HLHPN

	129
	Nguyễn Đình Định
	UBND TT Cửa Việt
	ĐC - XD

	130
	Nguyễn Văn Viên
	UBND TT Cửa Việt
	BT ĐTNCSHCM

	131
	Nguyễn Công Thuyết
	UBND TT Cửa Việt
	VP - TK

	132
	Trần Đình Tuyên
	UBND TT Gio Linh
	Tư pháp

	133
	Trần Thị Hoài Phương
	UBND TT Gio Linh
	Tư pháp

	134
	Phan Thị Cam
	UBND TT Gio Linh
	VP-TK

	135
	Trần Thị Mỹ Lệ
	UBND TT Gio Linh
	VHXH

	136
	Bùi Thùy Dương
	UBND TT Gio Linh
	VP-TK

	137
	Đoàn Văn Quyền
	UBND TT Gio Linh
	ĐC-XD

	138
	Nguyễn Thị Dương
	UBND TT Gio Linh
	Kế toán

	139
	Trần Lương Xuân
	UBND xã Trung Hải
	VP-TK

	140
	Trần Xuân Phát
	UBND xã Trung Hải
	ĐC- XD

	141
	Mai Văn Tỉnh
	UBND xã Trung Hải
	TP- HT

	142
	Nguyễn Thị Lài
	UBND xã Trung Hải
	VT-TQ

	143
	Trương Đức Tâm
	UBND xã Trung Hải
	ĐC – NN

	144
	Hoàng Đình Tại
	UBND xã Trung Hải
	XĐT

	145
	Phan Văn Thế
	UBND xã Trung Hải
	BTXĐ

	146
	Hoàng Văn Tuấn
	UBND xã Trung Hải
	CT Nông dân

	147
	Nguyễn Thị Bình
	UBND xã Trung Hải
	LĐTBXH

	148
	Nguyễn Thị Thu Hường
	UBND xã Trung Hải
	Tổ chức – Kiểm tra

	149
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	UBND xã Trung Hải
	Tuyên giáo dân vận

	150
	Mai Viết Phương
	UBND xã Trung Hải
	VH –XH

	151
	Trần Thanh Liêm
	UBND xã Trung Hải
	TCA

	152
	Nguyễn Văn Tý
	UBND xã Trung Hải
	XĐP

	153
	Bùi Ngọc Quốc
	UBND xã Trung Hải
	GT _TL

	154
	Mai Văn Bình
	UBND xã Trung Hải
	CT CCB

	155
	Phan Thị Gái
	UBND xã Trung Hải
	CT Hội LHPN

	156
	Hồ Thị Thùy
	UBND xã Trung Hải
	KTNS

	157
	Lê Hòa
	UBND xã Trung Hải
	PCT UBMT

	158
	Hồ Văn Còn
	UBND xã Linh Thượng
	PBTĐ/U

	158
	Hồ Văn Truyền
	UBND xã Linh Thượng
	Bí thư Đảng ủy

	160
	Hồ Văn Hầu
	UBND xã Linh Thượng
	Chủ tịch

	161
	Hồ Văn Hương
	UBND xã Linh Thượng
	PCT HĐND

	162
	Hồ Văn Ba
	UBND xã Linh Thượng
	PCT HĐND

	163
	Hồ Văn Quyết
	UBND xã Linh Thượng
	CTMT xã

	164
	Hồ Văn Nhung
	UBND xã Linh Thượng
	BT đoàn

	165
	Hồ Thị Hôm
	UBND xã Linh Thượng
	CT Hội phụ nữ

	166
	Hồ Văn Doi
	UBND xã Linh Thượng
	CT HND

	167
	Hồ Văn Thuận
	UBND xã Linh Thượng
	CT Hội Cựu chiến binh

	168
	Hồ Huy Toàn
	UBND xã Linh Thượng
	Trưởng CA

	169
	Hồ Văn Đinh
	UBND xã Linh Thượng
	Trưởng BCHQS

	170
	Hồ Thị Thư
	UBND xã Linh Thượng
	VP – TK

	171
	Hồ Văn Tâm
	UBND xã Linh Thượng
	VP Đảng uỷ

	172
	Nguyễn Thị Thơ
	UBND xã Linh Thượng
	VP – TK

	173
	Hồ Văn Nam
	UBND xã Linh Thượng
	Kế toán

	174
	Hồ Thị Vương
	UBND xã Linh Thượng
	Văn hóa

	175
	Trần Thi Giang
	UBND xã Linh Thượng
	Văn hóa

	176
	Trần Văn Đới
	UBND xã Linh Thượng
	Địa chính

	177
	Hồ Văn Số
	UBND xã Linh Thượng
	Địa chính

	178
	Hồ Văn Đinh
	UBND xã Linh Thượng
	Tư pháp

	179
	Nguyễn Đăng Hoàng
	UBND xã Linh Thượng
	Tư pháp

	180
	Nguyễn Trung Thành
	UBND xã Trung Giang
	PBT Đảng ủy

	181
	Hoàng Hữu Nam
	UBND xã Trung Giang
	PCT HĐND

	182
	Dương Thị Xuân
	UBND xã Trung Giang
	PCT UBND

	183
	Trần Xuân Tạo
	UBND xã Trung Giang
	CT MTTQ

	184
	Phan Thị Xanh
	UBND xã Trung Giang
	CT HLHPN

	185
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	UBND xã Trung Giang
	BT xã đoàn

	186
	Bùi Quang Miên
	UBND xã Trung Giang
	CT HND

	187
	Phan Văn Thương
	UBND xã Trung Giang
	CT HCCB

	188
	Nguyễn Thị Minh Huế
	UBND xã Trung Giang
	VP – TK

	189
	Đặng Văn Bảo
	UBND xã Trung Giang
	CB Địa chính

	190
	Nguyễn Xuân Cảm
	UBND xã Trung Giang
	TRưởng CA

	191
	Hoàng Thị Lài
	UBND xã Trung Giang
	KT Ngân sách

	192
	Trần Xuân Tưởng
	UBND xã Trung Giang
	CT UBND

	193
	Phan Đức Hiển
	UBND xã Trung Giang
	Tư pháp – Hộ Tịch

	194
	Nguyễn Đức Phới
	UBND xã Trung Giang
	BT Đảng ủy

	195
	Bùi Xuân Trường
	UBND xã Trung Giang
	CHT BCH Quân sự xã

	196
	Nguyễn Thị Thanh Văn
	UBND xã Trung Giang
	CB Chính sách

	197
	Bùi Thị Hải Yến
	UBND xã Trung Giang
	VP Đảng ủy

	198
	Nguyễn Thị Tình
	UBND xã Trung Giang
	VT UBND

	199
	Phan Thị Huế
	UBND xã Trung Giang
	CB Dân vận

	200
	Phạm Thị Hoài Thương
	UBND xã Trung Giang
	CB Dân vận

	201
	Nguyễn Văn Toàn
	UBND xã Trung Giang
	CB Địa chính 1

	202
	Bùi Xuân Tạo
	UBND xã Trung Giang
	CB Văn hóa

	203
	Nguyễn Duy Yên
	UBND xã Gio Hòa
	Tư pháp – Hộ tịch

	204
	Phạm Thị Như  Lan
	UBND xã Gio Hòa
	VP – TK

	205
	Trần Thanh Chương
	UBND xã Gio Hải
	CT UBND

	206
	Hồ Xuân Thùy
	UBND xã Gio Hải
	PCT UBND

	207
	Trương Công Sinh
	UBND xã Gio Hải
	PBT Đ/u

	208
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	UBND xã Gio Hải
	PCT HĐND

	209
	Phan Văn Tình
	UBND xã Gio Hải
	CS – LĐTBXH

	210
	Phan Thị Niệm
	UBND xã Gio Hải
	VP – TK

	211
	Trương Thị Kim Thủy
	UBND xã Gio Hải
	CT HLHPN

	212
	Nguyễn  Văn Quyết
	UBND xã Gio Hải
	Địa chính – Xây dựng

	213
	Nguyễn Văn Thanh
	UBND xã Gio Hải
	BT Đoàn xã

	214
	Trương  Khắc Tuấn Anh
	UBND xã Gio Hải
	VP -TK

	215
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	UBND xã Gio Sơn
	Địa chính – Nông nghiệp

	216
	Võ Thị Kiều Oanh
	UBND xã Gio Sơn
	VP - TK

	217
	Nguyễn Thị Phúc
	Thi hành Án Dân sự
	Chuyên viên

	218
	Lê Nhật Tân
	TT MT & Đô thị
	Kế  toán

	219
	Nguyễn Văn Hoàng
	TT MT & Đô thị
	TCHC

	220
	Trần Đức Hiền
	Phòng TC - KH
	TP

	221
	Nguyễn Thị Hà
	Phòng TC -  KH
	Phó TP

	222
	Nguyễn Đức Xê
	Phòng TC -  KH
	Phó TP

	223
	Hoàng Thị Bé
	Phòng TC -  KH
	Chuyên viên

	224
	Ngô Lê Thị Vân Anh
	Phòng TC -  KH
	Chuyên viên

	225
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Phòng TC -  KH
	Chuyên viên

	226
	Hồ Văn Thiên
	Phòng TC -  KH
	Chuyên viên

	227
	Võ Hoàng Hà Nhi
	Phòng TC -  KH
	Chuyên viên

	228
	Trần Cảnh  Lộc
	Phòng TC -  KH
	Chuyên viên

	229
	Nguyễn Thế Vinh
	Phòng TC -  KH
	CB Hợp đồng

	230
	Nguyễn Quỳnh Long
	Phòng TN -MT
	Cán bộ

	231
	Phan Thị Mơ
	Phòng TN -MT
	Cán bộ

	232
	Trần Đức Tuấn
	Trung tâm Y tế
	Phó Phòng KH – NV

	233
	Lê Quang Sơn
	Trung tâm Y tế
	NV Phòng KH - NV

	234
	Trần Đức Huynh
	TT Phát triển Quỹ Đất
	Giám đốc

	235
	Hoàng Duy Cứ
	TT Phát triển Quỹ Đất
	Chuyên viên

	236
	Trương Thị Ái Nghĩa
	BAN QLDA ĐT & XD
	Kế toán

	237
	Nguyễn Hồng Phương
	BAN QLDA ĐT & XD
	Kỹ thuật
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	Chức vụ

	1. 
	Hồ Văn Ðang
	Trưởng phòng NN&PTNT

	2. 
	Tạ Văn Quyên
	Chuyên viên phòng NN&PTNT

	3. 
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Cán bộ phòng NN&PTNT

	4. 
	Hồ Thị Thu Hương
	Chuyên viên phòng NN&PTNT

	5. 
	Hồ Văn Hiếu
	Trưởng phòng VH&TT

	6. 
	Lê Thị Mai
	Phó trưởng phòng VH&TT

	7. 
	Hồ Văn Phương
	Phó trưởng phòng VH&TT

	8. 
	Nguyễn Văn Mạnh
	Cán sự phòng VH&TT

	9. 
	Lê Thị Kim Chung
	Chuyên viên phòng VH&TT

	10. 
	Trần Thị Thúy
	Chuyên viên phòng VH&TT

	11. 
	Nguyễn Thành Tâm
	Nhân viên phòng VH&TT

	12. 
	Ðoàn Quang Lâm
	Chuyên viên phòng VH&TT

	13. 
	Hồ Thị Hoạ My
	Chuyên viên phòng VH&TT

	14. 
	Ðoàn Thị Tú Anh
	Chuyên viên phòng KT&HT

	15. 
	Nguyễn Trường
	Chuyên viên phòng KT&HT

	16. 
	Nguyễn Thị Hồng Phước
	Chuyên viên TTPT cụm công nghiệp

	17. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chuyên viên TTPT cụm công nghiệp

	18. 
	Nguyễn Thị Hồng Duyên
	Cán bộ Thanh tra huyện

	19. 
	Hồ Hồng Hải
	Phòng Dân tộc huyện

	20. 
	Lê Đại Lợi
	Giám đốc BQL Dự án ĐTXD huyện

	21. 
	Hồ Sỹ Hồng
	Kế toán trưởng BQL Dự án ĐTXD huyện

	22. 
	Hồ Thị Diễm Phượng
	Văn thư – LT BQL Dự án ĐTXD huyện

	23. 
	Nguyễn Minh Đức
	Kỹ thuật BQL Dự án ĐTXD huyện

	24. 
	Trần Đăng Khoa
	Kỹ thuật BQL Dự án ĐTXD huyện

	25. 
	Lê Quang Vỹ
	Kỹ thuật BQL Dự án ĐTXD huyện

	26. 
	Đinh Tuấn Vỹ
	Kỹ thuật BQL Dự án ĐTXD huyện

	27. 
	Lê Thị Kiều Loan
	Văn phòng BQL Dự án ĐTXD huyện

	28. 
	Nguyễn Văn Ðương
	Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

	29. 
	Cáp Thị Vân
	Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

	30. 
	Nguyễn Thanh Hữu
	Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

	31. 
	Nguyên Việt Hoài
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	32. 
	Lê Thị Kim Loan
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	33. 
	Nguyễn Viết Lơ
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	34. 
	Lê Việt Sơn
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	35. 
	Lương Anh Dũng
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	36. 
	Nguyễn Thị Linh Dương
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	37. 
	Nguyễn Hữu Sơn
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	38. 
	Lê Quang Thái
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	39. 
	Phan Thị Như  Quỳnh
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	40. 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX


	41. 
	Hoàng Thị Lan Anh
	Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

	42. 
	Nguyễn Thị Loan
	Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX

	43. 
	Lê Thị Thuận
	Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX

	44. 
	Nguyễn Thị Mỹ Phúc
	Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX

	45. 
	Lý Thị Thùy Dương
	Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX

	46. 
	Phan Hoàng Vân Anh
	Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX

	47. 
	Nguyễn Thị Loan
	Nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN
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Đơn vị: UBND huyện Hải Lăng
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1. 
	Trần Thị Thu Thủy
	Ban dự án ÐT&XD khu vực huyện Hải Lăng

	2. 
	Trần Ðức Long
	Ban dự án ÐT&XD khu vực huyện Hải Lăng

	3. 
	Văn Ngọc Thắng
	Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng

	4. 
	Nguyễn Thị Hương
	Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng

	5. 
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	Phòng TN-MT

	6. 
	Võ Văn Hạ
	Ðài Truyền thanh

	7. 
	Nguyễn Thanh Tùng
	Phòng GD&ÐT

	8. 
	Ngô Thị Thanh Huế
	Chi cục THADS huyện Hải Lăng

	9. 
	Lê Thị Hiền
	Chi cục THADS huyện Hải Lăng

	10. 
	Trần Kim Cương
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng

	11. 
	Nguyễn Hữu Thọ
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng

	12. 
	Lê Ðắc Triều
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng

	13. 
	Lê Vũ My Na
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng

	14. 
	Trần Thị Khuyên
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng

	15. 
	Phan Thị Thủy
	Phòng Lao động -TB&XH

	16. 
	Lê Thị Uyên
	Phòng NN&PTNT

	17. 
	Ðoàn Thị Hồng Hiệp
	Phòng NN&PTNT

	18. 
	Nguyễn Thị Thùy Duong
	Phòng Tư pháp


	19. 
	Nguyễn Hữu Thọ
	Trạm Khuyến nông

	20. 
	Lê Nhân Mạnh
	Phòng TC-KH

	21. 
	Trần Văn Lành
	Phòng TC-KH

	22. 
	Lê Xuân Trường
	Phòng TC-KH

	23. 
	Lê Thị Minh Tâm
	Phòng TC-KH

	24. 
	Nguyễn Tuấn Ðức
	Phòng TC-KH

	25. 
	Lê Văn Lớp
	Phòng TC-KH

	26. 
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	Phòng TC-KH

	27. 
	Lê Phước Trí
	Phòng TC-KH

	28. 
	Ðặng Quốc Hưng
	Phòng TC-KH

	29. 
	Lê Nguyễn Phước Dung
	Phòng TC-KH

	30. 
	Văn Ngọc Tiến Ðức
	Phòng Nội vụ

	31. 
	Lê Xuân Nam
	Phòng Nội vụ

	32. 
	Văn Thị Hoa
	Phòng Nội vụ

	33. 
	Nguyễn Quốc Hùng
	Phòng Nội vụ

	34. 
	Nguyễn Thị Hà Phương
	Phòng Nội vụ

	35. 
	Ðoàn Kim Trình
	Phòng Nội vụ

	36. 
	Võ Minh Thắng
	Phòng Nội vụ

	37. 
	Phan Văn Dần
	Thanh tra huyện

	38. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	TT GDNN - GDTX

	39. 
	Tạ Ðình Ðức
	Phòng Y tế

	40. 
	Lê Anh Du
	Phòng VH-TT

	41. 
	Võ Văn Vượng
	Phòng VH-TT

	42. 
	Nguyễn Ðăng Lệ
	Phòng VH-TT

	43. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Phòng VH-TT

	44. 
	Ðào Thị Thu Trang
	Phòng VH-TT

	45. 
	Trần Thị Thùy Hương
	Phòng VH-TT

	46. 
	Lê Thị Quỳnh
	Phòng VH-TT

	47. 
	Nguyễn Thị Vân
	Phòng VH-TT

	48. 
	Nguyễn Ðức Lục
	Phòng VH-TT

	49. 
	Phạm Thị Thanh Mai
	Trung tâm Dân số - KHHGÐ

	50. 
	Phan Lê Thùy Dung
	Văn phòng HÐND-UBND huyện

	51. 
	Nguyễn Thanh Bình
	BCH Quân sự huyện
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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Điện thoại

	I
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	1. 
	Đinh Thị Thuý Ly
	Chuyên viên
	Phòng QL Du lịch
	0915033017

	2. 
	Trương Thanh Tuấn
	Chuyên viên
	Phòng QL TDTT
	0935960063

	3. 
	Lê Chí Bình
	Chuyên viên
	Phòng QL TDTT
	0914745101

	4. 
	Trần Thị Lệ Hằng
	Chuyên viên
	Văn phòng
	0985849059

	5. 
	Lê Thị Lan Hương
	Chuyên viên
	Văn phòng
	0935806608

	6. 
	Nguyễn Viết Bắc
	PC Thanh Tra
	Thanh Tra
	0905.282.484

	7. 
	Phạm Quốc Khánh
	Chuyên viên
	Thanh Tra
	0905.207.222

	8. 
	Nguyễn Thị Phương
	PTP
	Phòng XDNSVH&GĐ
	0905622552

	9. 
	Nguyễn Thị Huyền
	Chuyên viên
	Phòng XDNSVH&GĐ
	0942098234

	10. 
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	PTP
	Phòng QL Văn hóa
	0905306390

	11. 
	Lê Văn Huỳnh
	Chuyên viên
	Phòng QL Văn hóa
	0982664363

	12. 
	Nguyễn Thị Lựu
	TP
	Phòng KH-TC
	0905570339

	13. 
	Nguyễn Đăng Hiển
	Chuyên viên
	Phòng KH-TC
	0949819559

	14. 
	Nguyễn Thị Nương
	Chuyên viên
	Phòng QL Di sản
	01677596124

	II
	Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	1
	Lê Thị Thúy Hằng
	Trưởng phòng TC-HC
	Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
	0912248345

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính
	Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
	0974435826

	3
	Hoàng Ái Linh
	Nhân viên phòng Thuyết minh - Hướng dẫn
	Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
	0916479342

	4
	Trần Thị Nhàn
	Nhân viên Phòng Kiểm kê - Bảo quản
	Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
	0942588575

	5
	Nguyễn Cường
	Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
	Bảo tàng tỉnh Quảng Trị
	0983238990

	6
	Dương Trường Khánh 
	Phó Giám đốc
	TTVH
	0944 560 567

	7
	Lê Văn Khuê
	P. TP Nghiệp vụ
	Phòng Nghiệp vụ
	0914 019 678

	8
	Ngô Thị Sâm Dung
	P. TP Nghiệp vụ
	Phòng Nghiệp vụ
	0917 763 579

	9
	Trần Văn Thi
	P. TP TCHC
	Phòng TCHC
	0911 453 555

	10
	Phan Thị Thanh Giang
	P. TP TCHC
	Phòng TCHC
	098 230 0036

	11
	Lê Minh Sơn
	Trưởng phòng HC-TH
	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
	0982575226

	12
	Ngô Văn Minh
	Trưởng phòng TTXTDL
	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
	0943179222

	13
	Hoàng Thị An
	Nhân viên
	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
	0948236777

	14
	Ngô Thị Minh Phượng
	Chuyên viên
	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
	0912995005

	15
	Nguyễn Trang Nhi
	Chuyên viên
	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
	01668950964

	16
	Phạm Hồng Phong
	Trưởng đoàn
	Đoàn Nghệ thuật tỉnh
	0914.001.394

	17
	Trương Thị Thương Huyền
	Phó đoàn
	Đoàn Nghệ thuật tỉnh
	0915.234.800

	18
	Hoàng Thị Huyền
	Văn thư
	Đoàn Nghệ thuật tỉnh
	0912.260.159

	19
	Thái Việt Sông
	Chuyên viên TCHCTH
	Đoàn Nghệ thuật tỉnh
	0947.86.9555

	20
	Võ Quốc Phương
	Chuyên viên TCHCTH
	Đoàn Nghệ thuật tỉnh
	0914.122.246

	21
	Nguyễn Bình Minh
	TP Kế hoạch NV
	Trung tâm PHP &CB Tỉnh
	0946179649

	22
	Nguyễn Tình
	Rạp trưởng
	Trung tâm PHP &CB Tỉnh
	0947380111

	23
	Lê Văn Hà
	Chuyên viên
	Trung tâm PHP &CB Tỉnh
	0943405241

	24
	Lê Văn Hữu
	PTP . TCHC
	Trung tâm PHP &CB Tỉnh
	0914978407

	25
	Lê Thị Thu Hà
	Văn thư
	Trung tâm PHP &CB Tỉnh
	0914621959

	26
	Phan Ngọc Lưu
	Nhân viên
	Phòng Tu bổ tôn tạo
	0905570952

	27
	Trương Thị Kim Trang
	Nhân viên
	Phòng Kế hoạch – Tổ chức - Hành chính
	0917059456

	28
	Nguyễn Thị Như Ý
	Nhân viên
	Phòng Kế hoạch – Tổ chức - Hành chính
	0943192357

	29
	Trần Thị Khánh Ly
	Nhân viên
	Phòng Quản lý Nghiệp vụ
	0973776949

	30
	Nguyễn Thị Hà
	Nhân viên
	Phòng Quản lý Nghiệp vụ
	0942459559

	31
	Nguyễn Duy Linh
	Tr phòng
	TT HL&TĐ TDTT
	0982937949

	32
	Trần Thi Vĩnh Phương
	Phó Tr ban
	TT HL&TĐ TDTT
	0914514246

	33
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Nhân viên
	TT HL&TĐ TDTT
	0947888246

	34
	Trịnh Thị Thanh Hà
	Trưởng phòng CTBĐ
	Thư viện tỉnh
	0935.602123

	35
	Nguyễn Thị Thanh Lai
	Phó PT phòng TCHC
	Thư viện tỉnh
	0905.499368

	36
	Tạ Quang Cảnh
	Phó PT phòng TTTM-NCKH
	Thư viện tỉnh
	0913.727599

	37
	Trần Thị Thanh
	Cán bộ tin học
	Thư viện tỉnh
	0947.003123

	38
	Nguyễn Hoài Diệp
	Cán bộ nghiệp vụ
	Thư viện tỉnh
	0919.253246
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Đơn vị: UBND thành phố Đông Hà
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	
	LỚP THỨ NHẤT
	
	

	1. 
	Dương Thị Tuyến
	Phòng Y tế
	

	2. 
	Lê Thi Quỳnh Sa
	Phòng Y tế 
	

	3. 
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	

	4. 
	Trần Thị Bích Ngà
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	

	5. 
	Nguyễn Thị Oanh
	Văn phòng HÐND và UBND
	

	6. 
	Trần Thị Phương Thảo
	Văn phòng HÐND và UBND
	

	7. 
	Đinh Thị Ngọc Tâm
	Văn phòng HÐND và UBND
	

	8. 
	Hoàng Ngọc Quốc
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	

	9. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	

	10. 
	Nguyến Hồ Mai Hương
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	

	11. 
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	

	12. 
	Hồ Sỹ Thành Luân
	Phòng Kinh tế
	

	13. 
	 Vũ Thị Hải Yến
	Phòng Kinh tế
	

	14. 
	Lê Thiên Sơn
	Đội Trật tự xây dựng
	

	15. 
	Lê Vinh
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	16. 
	Nguyễn Thị Hiếu
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	17. 
	Dương Thị Minh Hòa
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	18. 
	Nguyễn Đức Cảnh
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	19. 
	Ngô Quang Tý
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	20. 
	Hồ Thị Mai
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	21. 
	Nguyễn Cao Cường
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	22. 
	Nguyễn Thị Năm
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	23. 
	Lê Phước Luân
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	24. 
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	25. 
	Hồ Thị Bình
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	26. 
	Hồ Công Thiện
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	27. 
	Nguyễn Đức Lộc
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	28. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	29. 
	Lê Thị Thùy An
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	30. 
	Vương Thị Thu Sương
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	31. 
	Nguyễn Như Phong
	Phòng QLĐT
	

	32. 
	Nguyễn Hữu Phúc
	Phòng QLĐT
	

	33. 
	Nguyễn Thị Ái Vân
	Phòng QLĐT
	

	34. 
	Phạm Thị Cát Linh
	Phòng QLĐT
	

	35. 
	Trương Văn Tiển
	Phòng QLĐT
	

	36. 
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	Phòng Tư pháp
	

	37. 
	Nguyên Thị Minh Hằng
	Phòng Tư pháp
	

	38. 
	Trần Thị Minh Nguyệt
	Phòng Tư pháp
	

	39. 
	Trần Thị Phượng
	Phòng TC-KH
	

	40. 
	Hoàng Hữu Toàn
	Phòng TN&MT
	

	41. 
	Trần Quang Khoa
	Phòng TN&MT
	

	42. 
	Nguyễn Công Hoan
	Phòng TN&MT
	

	43. 
	Nguyễn Thị Diệu Hằng
	Thanh tra thành phố
	

	44. 
	Nguyễn Bảo Viên
	Thanh tra thành phố
	

	
	LỚP THỨ 2
	
	

	45. 
	Nguyễn Thúy Ngân
	Phòng Y tế
	

	46. 
	Hoàng Thị Nhàn
	Phòng Y tế
	

	47. 
	Nguyễn Duy Đức
	Phòng Văn hóa và Thông Tin
	

	48. 
	Lê Ánh Nhân
	Phòng Văn hóa và Thông Tin
	

	49. 
	Nguyên Thị Thanh Huyền
	Văn phòng HĐND và UBND
	

	50. 
	Phạm Thị Thúy Hằng 
	Văn phòng HĐND và UBND
	

	51. 
	Nguyễn Thị Lê Na
	Văn phòng HĐND và UBND
	

	52. 
	Nguyễn Trường Giang
	Văn phòng HĐND và UBND
	

	53. 
	Thái Thị Hương Ly
	Văn phòng HĐND và UBND
	

	54. 
	Lê Văn Trình
	Trung tâm Văn hóa - Thê thao
	

	55. 
	Nguyễn Quốc Anh
	Trung tâm Văn hóa - Thê thao
	

	56. 
	Trần Viết Liễn
	Trung tâm Văn hóa - Thê thao
	

	57. 
	Nguyễn Văn Quốc
	Đội Trật tự xây dựng
	

	58. 
	Trần Hữu Thái
	Đội Trật tự xây dựng
	

	59. 
	Trần Thị Ngọc Lan
	Đội Trật tự xây dựng
	

	60. 
	Ngô Hữu Hoàng
	Trung tâm phát triên quỹ đất
	

	61. 
	Nguyễn Viết Thuận
	Trung tâm phát triên quỹ đât
	

	62. 
	Nguyễn Ngọc Tuân
	Trung tâm phát trỉên quỹ đât
	

	63. 
	Mai Hoài Phong
	Trung tâm phát triên quỹ đât
	

	64. 
	Nguyễn Thảo Phương
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	65. 
	Trần Anh Tuấn
	Trung tâm phát triên quỹ đât
	

	66. 
	Nguyễn Viết Ngọc
	Trung tâm phát triên quỹ đât
	

	67. 
	Nguyễn Xuân Dũng
	Trung tâm phát triên quỹ đât
	

	68. 
	Lê Quốc Rin
	Trung tâm phát triến quỹ đất
	

	69. 
	Phạm Văn An
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	

	70. 
	Võ Thị Thanh Thúy
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	71. 
	Đoàn Diệu Hiền
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	72. 
	Nguyễn Thị Ngọc Minh
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	73. 
	Lê Thị Thu
	Phòng LĐ-TB&XH
	

	74. 
	Nguyễn Hữu Thành
	Phòng QLĐT
	

	75. 
	Lê Thị Ngọc Hà
	Phòng QLĐT
	

	76. 
	Hoàng Trọng Quang
	Phòng QLĐT
	

	77. 
	Trần Chí Thành
	Phòng QLĐT
	

	78. 
	Mai Thị Sương
	Phòng QLĐT
	

	79. 
	Phùng Đức Anh
	Phòng QLĐT
	

	80. 
	Văn Anh Tú
	Phòng QLĐT
	

	81. 
	Lê Nguyễn Bảo Sơn
	Phòng QLĐT
	

	82. 
	Nguyễn Thế Anh
	Phòng QLĐT
	

	83. 
	Hoàng Đình Vũ
	Phòng QLĐT
	

	84. 
	Phạm Thị Hồng Oanh
	Phòng Tư pháp
	

	85. 
	Bùi Thị Thanh Thái
	Phòng Tư pháp
	

	86. 
	Thái Lê Phương Liên
	Phòng TC-KH
	

	87. 
	Trần Nhật Huy
	Phòng TC-KH
	

	88. 
	Trương Văn Tuân
	Phòng TN&MT
	

	89. 
	Nguyễn Thị Hòa
	Phòng TN&MT
	

	90. 
	Nguyễn Hữu Chương
	Phòng TN&MT
	

	91. 
	Hồ Công Thiện
	Phòng TN&MT
	

	92. 
	Phạm Thị Thúy Ly
	Phòng TN&MT
	

	93. 
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	Phòng TN&MT
	

	94. 
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Phòng Nội vụ
	

	95. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Phòng Nội vụ
	

	96. 
	Nguyễn Anh Tá
	Phòng Nội vụ
	

	97. 
	Trần Thị Thúy Vân
	Phòng Nội vụ
	

	98. 
	Phạm Thị Lê Phương
	Phòng Nội vụ
	

	99. 
	Nguyễn Thi Phương
	Phòng Nội vụ
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)
Đơn vị: UBND huyện Hướng Hóa 
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc Tri
	Văn phòng HĐND&UBND huyện
	Lãnh đạo

	2
	Nguyễn Khắc Anh
	Văn phòng HĐND&UBND huyện
	

	3
	Trương Thị Ba
	Văn phòng HĐND&UBND huyện
	

	4
	Nguyễn Viết Lâm
	Văn phòng HĐND&UBND huyện
	

	5
	Lê Hồng Giang
	Văn phòng HĐND&UBND huyện
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Văn phòng HĐND&UBND huyện
	

	7
	Nguyễn Thị Hăng
	Phòng Văn hóa thông tin huyện
	

	8
	Trần Thị Bích Ngọc
	Phòng Văn hóa thông tin huyện
	

	9
	Lê  Thị Huyền
	Phòng Tư pháp huyện
	

	10
	Văn Hội
	Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện
	

	11
	Hồ Thị Thu Huyền
	Phòng Tài chinh - Kế hoạch huyện
	

	12
	Võ Trần Nhân
	Phòng Nội vụ huyện huyện
	

	13
	Trương Thị Thu Bình
	Phòng Nội vụ huyện
	

	14
	Lê Văn Hùng
	Phòng Nội vụ huyện
	

	15
	Lê Thị Phương Thảo
	Phòng Nội vụ huyện
	

	16
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	Phòng Nội vụ huyện
	

	17
	Đinh Phúc
	Thanh tra huyện
	Lãnh đạo

	18
	Trần Thị Hương Bình
	Thanh tra huyện
	

	19
	Trần Thị Sơn
	Hội phụ nữ huyện
	

	20
	Trần Trọng Kim
	Phòng LĐTB&XH huyện
	Lãnh đạo

	21
	Trần Thị Lệ Hiền
	Phòng LĐTB&XH huyện
	

	22
	Nguyễn Quốc Khanh
	Phòng LĐTB&XH huyện
	

	23
	Hồ Thị Thu Hồng
	Phòng LĐTB&XH huyện
	

	24
	Nguyễn Anh Cư
	Phòng LĐTB&XH huyện
	

	25
	Lê Đình Tấn
	Trung Tâm Phát triển quỹ đất 
	Lãnh đạo

	26
	Hoàng Đức Định
	Trung Tâm Phát triển quỹ đất
	

	27
	Diêu Anh Dũng
	Trung Tâm Phát triển quỹ đất
	

	28
	Trần Thị Tuyết
	Trung Tâm Phát triển quỹ đất
	

	29
	Phan Thị Minh Châu
	Phòng NN&PTNT huyện
	

	30
	Đinh Trọng Quân
	Phòng NN&PTNT huyện
	

	31
	Hồ Thị Vân
	Phòng NN&PTNT huyện
	

	32
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	Lãnh đạo

	33
	Lê Quốc Dũng
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	34
	Lê Thị Hương
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	35
	Trương Xuân Hưng
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	36
	Nguyễn Thị Lan Huơng
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	37
	Nguyễn Thùy Dung
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	38
	Phạm Công Vũ
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	39
	Trương Thị Thu Trang
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	40
	Nguyễn Thành Nhân
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	41
	Trần Đình Dân
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	42
	Lê Cảnh Năm
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	43
	Trần Thị Thanh Truyền
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	44
	Phạm Thị Cúc Phương
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	45
	Nguyễn Thị Trang
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	46
	Phạm Văn Nhi
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	47
	Lê Hữu Dũng
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	48
	Nguyễn Văn Hòa
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	49
	Nguyễn Thị Minh Trí
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	50
	Phạm Minh Lợi
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	51
	Nguyễn Văn Đức
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	52
	Hồ Thị Chuyên
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	53
	Đỗ Thị Tiễn
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	54
	Nguyễn Đăng Quang
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	55
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	56
	Võ Thị Mai Phước
	Trung  tâm GDNN GDTX huyện
	

	57
	Phan Thị Ái Nữ
	Trung tâm TDTT
	

	58
	Đoàn Văn Khánh
	Trung tâm TDTT
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 (NGÀY 31/10/2017)
(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/ Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Trần Quốc Huy
	Chuyên viên, Văn phòng Sở Y tế Quảng Trị
	

	2
	Nguyễn Văn Tiến
	Phó phòng TC-HC, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
	

	3
	Võ Thị Mai Trang
	Văn Thư, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
	

	4
	Lê Quốc Dũng
	Phó Chi cục trưởng-Chi cục ATVSTP
	

	5
	Phan Thị Thảo Vinh
	Trưởng phòng TT&QLNĐ- Chi cục ATVSTP
	

	6
	Trần Quý
	Trưởng phòng Thanh Tra - Chi cục ATVSTP
	

	7
	Nguyễn Thị Minh Tuyết
	Phó Trưởng phòng ĐKCNSP- Chi cục ATVSTP
	

	8
	Nguyễn Hữu Đức
	Chuyên viên - Phòng HCTH, Chi cục ATVSTP
	

	9
	Trần Thị Thùy Dung
	Nhân viên Phòng ĐKCNSP- Chi cục ATVSTP
	

	10
	Lê Thị Thu Hương
	Nhân viên văn thư - Chi cục ATVSTP
	

	11
	Hồ Mạnh Hưng
	Kỹ sư tin học, TTYT huyện Vĩnh Linh
	

	12
	Trần Thị Thúy Hằng
	Văn thư lưu trữ, TTYT huyện Vĩnh Linh
	

	13
	Nguyễn Thùy Dương
	Cử nhân y tế cộng đồng, TTYT huyện Vĩnh Linh
	

	14
	Nguyễn Thanh


	Giám đốc - Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	15
	Trần Xuân Sang
	Phó Giám đốc - Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	16
	Dương Tấn Tiến
	Trưởng phòng - Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	17
	Lê Thị Thu Phương
	Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	18
	Phan Xuân Hoài
	Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	19
	Phan Thanh Lam
	Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	20
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	21
	Phan Thị Ly
	Trung tâm giám định Y khoa tỉnh
	

	22
	Võ Văn Khá
	Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe; Phó phòng TC - HC
	

	23
	Hồ Thị Minh Châu
	Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế
	

	24
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế
	

	25
	Võ Ánh Dương
	Trung tâm Pháp y, TC-HC


	

	26
	Hồ Thị Hoài Phương
	Trung tâm Pháp y, CN Tin học
	

	27
	Trương Nguyễn Nhật Minh
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	28
	Trần Trọng Hưng
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	29
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	30
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	31
	Đỗ Thị Thùy Trang
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	32
	Văn Thị Thùy Linh
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	33
	Lê Thị Huyền My
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	34
	Nguyễn Thị Hiển
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	35
	Trần Thị Hiếu
	Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ
	

	36
	Trần Đức Tuấn
	Trung tâm y tế huyện Gio Linh
	

	37
	Lê Quang Sơn
	Trung tâm y tế huyện Gio Linh
	

	38
	Hồ Ngọc Hải
	Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh
	

	39
	Hồng Thị Anh Phương
	Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh
	

	40
	Trần Thị Phượng
	Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh
	

	41
	Võ Thị Hồng Yến
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	

	42
	Phan Thanh Minh
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	

	43
	Phạm Thị Lệ Thủy
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	

	44
	Trần Hữu Quyết
	Trung tâm CNTT-TT, Trường CĐSP Quảng Trị
	

	45
	Cáp Xuân Hoàng
	Trung tâm CNTT-TT, Trường CĐSP Quảng Trị
	

	46
	Hoàng Thị Minh Hạnh
	Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh 
	

	47
	Trần Thị Ngọc Huế
	Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh 
	

	48
	Lâm Thị Hồng Đào
	Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh 
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 (NGÀY 30/10/2017)

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/ Đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	BAN DÂN TỘC (ĐỢT 2)
	

	1. 
	Lê Bá Thụy
	Chánh Thanh tra
	

	2. 
	Nguyễn Hà Linh
	CV phòng Thanh tra
	

	3. 
	Nguyên Văn Cẩn
	CV hòn Thanh tra
	

	4. 
	Lê Thọ Sanh
	Chánh Văn Phòng
	

	5. 
	Ðinh Văn Nhân
	Phó Chánh Vän Phòng
	

	6. 
	Trần Tuấn Ðức
	CV Văn phòng
	

	7. 
	Trần Thị Nguyệt
	CV Văn phòng
	

	8. 
	Lê Thị Thu Hà
	Văn Thư
	

	9. 
	Nguyễn Hữu Tính
	Kế toán trưởng
	

	
	CHI CỤC BIỂN HẢI ĐẢO VÀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

	10. 
	Nguyễn Ðức Phương
	PTP. Phòng KTTV và BÐKH
	

	11. 
	Vũ Mạnh Cường
	Chuyên viên P. KTTV và BÐKH
	

	12. 
	Trần Thị Mai Yên
	P TP. Phòng nghiêp vu Biên dåo
	

	13. 
	Phan Thị Lương
	Chuyên viên phòng HCTH
	

	
	CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ (ĐỢT 1)
	

	14. 
	Phạm Văn Dũng 
	LTV trung cấp
	

	15. 
	Lê Thị Phương
	Chuyên viên
	

	16. 
	Phạm Thị Bích Thảo
	LTV trung cấp
	

	
	TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ (ĐỢT 1)
	

	17. 
	Trần Chí Hùng
	PGĐ Phụ trách Trung tâm CNTT-TT
	

	18. 
	Bùi Nguyễn Viết Tuyến
	Trung tâm CNTT-TT
	

	
	TRUNG TÂM CNTT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	

	19. 
	Lê Văn Sơn
	Phòng PTCN-TTCN-TTTNMT
	

	20. 
	Hoàng Quốc Hoàng
	Phòng Phát triên - Công nghệ
	

	21. 
	Trần Quang Thu
	Phòng Dữ liệu -Lưu trữ
	

	22. 
	Nguyễn Thị Mai
	Phòng Hành chính – Tổng hợp
	

	23. 
	Hoàng Thị Ngọc Tú
	Phòng HC-TH
	

	24. 
	Nguyễn Thêế Anh
	Đội phó Dịch vụ  Tư vấn
	

	
	VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	25. 
	Hồ Quốc Thánh
	Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật địa chính
	

	26. 
	Nguyễn Thanh Nam
	Cán bộ Phòng Kỹ thuật địa chính
	

	27. 
	Trương Thị Phương Nguyên
	Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin - Lưu trữ
	

	28. 
	Bùi Duy Tính
	Cán bộ Phòng Thông tin - Lưu trữ
	

	29. 
	Võ Hồng Phương
	Cán bộ Phòng Đăng ký và CGCN
	

	30. 
	Lê Thị Thanh
	Cán bộ Phòng Đăng ký và CGCN
	

	31. 
	Đinh Thị Kim Phúc
	    Cán bộ Phòng HCTH
	

	32. 
	Trần Văn Chung
	Cán bộ Phòng HCTH
	

	33. 
	Võ Thị Thu Hương
	Chi nhánh Gio Linh
	

	34. 
	Phạm Thị Thanh Trà
	Chi nhánh Gio Linh
	

	35. 
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Chi nhánh Đakrông
	

	36. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Phó Giám đốc Chi nhánh Cam Lộ
	

	37. 
	Lê Thanh Dũng
	Cán bộ Chi nhánh Cam Lộ
	

	38. 
	Phan Đình Huy
	Cán bộ Chi nhánh thị xã Quảng Trị
	

	39. 
	Bùi Thị Lộc Nguyệt
	Chi nhánh huyện Vĩnh Linh
	

	40. 
	Nguyễn Thị Huyền
	Chi nhánh huyện Vĩnh Linh
	

	41. 
	Lê Ngọc Cương
	Cán bộ Chi nhánh Hướng Hóa
	

	42. 
	Phan Thị Thùy Mỵ
	Cán bộ Chi nhánh Hướng Hóa
	

	43. 
	Phan Thị Phương
	Cán bộ Chi nhánh Hải Lăng
	

	44. 
	Hồ Đức Hạnh
	Cán bộ Chi nhánh TP Đông Hà
	

	45. 
	Hoàng Quốc Duyệt
	Cán bộ Chi nhánh TP Đông Hà
	

	46. 
	Đoàn Vũ Quốc Hưng
	Cán bộ Chi nhánh TP Đông Hà
	

	47. 
	Trần Thị Thảo
	Cán bộ Chi nhánh TP Đông Hà
	

	48. 
	Lê Diệp Ánh
	Cán bộ Chi nhánh Triệu Phong
	

	49. 
	Trần Thị Hải Tú
	Cán bộ Chi nhánh Triệu Phong
	

	50. 
	Trần Quốc Cường
	Cán bộ Chi nhánh Triệu Phong
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 (NGÀY 26/10/2017)

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (ĐỢT 2)
	

	1. 
	Lê Văn Tâm
	Phó Trưởng phòng Kinh tế
	

	2. 
	Hoàng Nhật Linh
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	

	3. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	

	4. 
	Trần Phúc Thông
	Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH
	

	5. 
	Nguyễn Ngọc Thành 
	Chuyên viên Phòng LĐ, TB&XH
	

	
	BAN DÂN TỘC (ĐỢT 1)
	

	6. 
	Nguyễn Thế Minh Ðức
	P.Trưởng phòng KH-TH
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thương
	P.Trưởng phòng KH-TH
	

	8. 
	Mai Thi Thu Hương
	Chuyên viên phòng KH-TH
	

	9. 
	Lê Thị Thái Xiêm
	Chuyên viên  phòng KH-TH
	

	10. 
	Võ Ngọc Sử
	Chuyên viên  phòng KH-TH
	

	11. 
	Lê Hữu Tiến
	Phó Trưởng phòng CS-DT
	

	12. 
	Võ Văn Phước
	P.Trưởng phòng CS-DT
	

	13. 
	Hoàng Thi Tú Oanh
	Chuyên viên  phòng CS-DT
	

	14. 
	Lê Ngọc Thi
	Chuyên viên  phòng CS-DT
	

	15. 
	Hồ Anh Tuấn
	Phó Trưởng phòng TT&ÐB
	

	
	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
	

	16. 
	Trần Thái Bảo
	Văn phòng Ban
	

	17. 
	Nguyễn Thị Huyền
	P. Kế hoạch — Tổng hợp
	

	18. 
	Hoàng Thảo Nhi
	P. Kế hoạch — Tổng hợp
	

	19. 
	Lê Thị Lê Na
	Phòng Quản lý Ðầu tư
	

	20. 
	Trương Viết Dũng
	P.Quản lý Doanh nghiệp
	

	21. 
	Nguyễn Văn Giang
	VPÐD Lao Bảo
	

	22. 
	Phan Anh Linh
	P. Tài nguyên & Môi trường
	

	23. 
	Trần Mạnh Linh
	Phòng Quy hoạch & Xây dựng
	

	24. 
	Nguyễn Trường Thành
	BQL Dự án ÐTXD KKT
	

	25. 
	Nguyễn Nho
	BQL án ÐTXD KKT
	

	26. 
	Trần Lương Luận
	BQL Dự án ÐTXD KKT
	

	27. 
	Mai Xuân Tiến
	BQL Dự án ÐTXD KKT
	

	28. 
	Nguyễn Ðình Thuyết
	BQL Dự án ÐTXD KKT
	

	29. 
	Nguyễn Hữu Cầu
	Trung tâm Quản lý cửa khẩu
	

	30. 
	Trần Mạnh Trường
	Trung tâm Quản lý cửa khẩu
	

	31. 
	Phạm Thùy Linh
	Trung tâm Quản lý cửa khẩu
	

	32. 
	Nguyễn Văn Công
	Trung tâm Quản lý cửa khẩu
	

	33. 
	Nguyễn Ðức Tuấn
	Trung tâm Quản lý cửa khẩu
	

	34. 
	Trần Ðình Lữ
	Trung tâm Quản lý hạ tầng
	

	35. 
	Trần Nữ Kiều Giang
	Trung tâm Quản lý hạ tầng
	

	36. 
	Trần Hữu Thành
	Trung tâm Quản lý hạ tầng
	

	37. 
	Ngô Thi Hằng
	Trung tâm Quản lý hạ tầng
	

	38. 
	Lê Trung Thành
	Trung tâm Quản lý hạ tầng
	

	
	THANH TRA TỈNH
	

	39. 
	Nguyễn Thị Loan
	Phó Chánh Văn phòng
	

	40. 
	Uông Văn Tuyến
	Phó Chánh Văn phòng
	

	41. 
	Trần Công Thương
	Chuyên viên Văn phòng
	

	42. 
	Nguyễn Thị Ý Nhi
	Chuyên viên Văn phòng
	

	43. 
	Phạm Thị Thành Nhân
	Kế toán
	

	44. 
	Trần Hoàng Lệ Hà
	Văn thư
	

	45. 
	Phạm Ngọc Hoài
	Phó trưởng Phòng NV1
	

	46. 
	Nguyễn Thị Nhung
	Phó trưởng Phòng NV1
	

	47. 
	Lê Minh Hào
	Thanh tra viên Phòng NV1
	

	48. 
	Võ Thanh Huyền
	Chuyên viên Phòng NV1
	

	49. 
	Trần Văn Lãm
	Phó trưởng Phòng NV2
	

	50. 
	Đoàn Hồng Thiệt
	Phó trưởng Phòng NV2
	

	51. 
	Nguyễn Duy Trì
	Thanh tra viên Phòng NV2
	

	52. 
	Hồ Ngọc Dân
	Phó trưởng Phòng NV3
	

	53. 
	Trần Hữu Minh
	Phó trưởng Phòng NV3
	

	54. 
	Nguyễn Quốc Huy
	Thanh tra viên Phòng NV3
	

	55. 
	Ngô Lê Khánh Hồng
	Chuyên viên Phòng NV3
	

	56. 
	Lê Công Trực
	Phó trưởng Phòng GSKT-XLSTT
	

	57. 
	Dương Văn Luận
	Phó trưởng Phòng PCTN
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 (NGÀY 02/11/2017)

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	XÃ TRIỆU TRẠCH
	

	1. 
	Nguyễn Phiếu
	Chủ tịch UB xã
	

	2. 
	Lê Hoài
	Phó Chủ tịch UB xã
	

	3. 
	Lê Văn Diễn
	VPTK (Tổng hợp)
	

	4. 
	Mai Sương
	VPTK (TK-VTLT)
	

	5. 
	Lê Trọng
	Tư pháp
	

	6. 
	Trần Sạn
	Hộ tịch
	

	7. 
	Hồ Mạnh Hùng
	VHXH (CSXH)
	

	8. 
	Lê Đình Hân
	ĐCXD
	

	
	XÃ TRIỆU THÀNH
	

	9. 
	Nguyễn Thế Phương
	BT.Đảng ủy xã Triệu Thành
	

	10. 
	Hồ Lương Đạo
	PBT.TT Đảng ủy xã Triệu Thành
	

	11. 
	Trần Thế Nhân
	CT.UBND xã Triệu Thành
	

	12. 
	Nguyễn Văn Dụng
	CT.UBMT xã Triệu Thành
	

	13. 
	Đặng Bá Đức
	PCT.UBND xã Triệu Thành
	

	14. 
	Nguyễn Thế Nhân
	PCT.HĐND xã Triệu Thành
	

	15. 
	Nguyễn Thế Huynh
	CT.Hội CCB xã Triệu Thành
	

	16. 
	Trần Thị Thanh Thanh
	CT.Hội PN xã Triệu Thành
	

	17. 
	Đặng Thị Hằng
	CT.Hội ND xã Triệu Thành
	

	18. 
	Hồ Thanh Minh
	Bí thư xã đoàn Triệu Thành
	

	19. 
	Võ Liên Hoan
	VP-TK, UBND xã Triệu Thành
	

	20. 
	Nguyễn Đức Hưởng
	Địa chính -XD, UBND xã Triệu Thành
	

	21. 
	Nguyễn Ngọc Vỹ
	Tài chính - KT, UBND xã Triệu Thành
	

	22. 
	Võ Thắng
	Tư pháp - HT,UBND xã Triệu Thành
	

	23. 
	Hồ Hữu Cân
	VHXH, UBND xã Triệu Thành
	

	24. 
	Nguyễn Quốc Vương
	Trưởng CA xã Triệu Thành
	

	25. 
	Đoàn Việt Hoàng
	CHTQS, UBND xã Triệu Thành
	

	26. 
	Trần Anh Khoa
	VP-TK, UBND xã Triệu Thành
	

	27. 
	Lê Thị Aí Liên
	Đại chính - NN, UBND xã Triệu Thành
	

	28. 
	Hồ Sỹ Viên
	VHTT, UBND xã Triệu Thành
	


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 (NGÀY 25/10/2017)

(Kèm theo Công văn số 97/TTTH-VP ngày  21  tháng 9 năm 2017)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	I
	UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (ĐỢT 1)
	

	
	Phòng TNMT
	
	

	1. 
	Lê Phước Chưởng
	Phó Trưởng phòng TNMT
	

	2. 
	Nguyễn Châu Thành
	Chuyên viên 
	

	3. 
	Hoàng Phước Đông
	Chuyên viên (kiêm văn thư) 
	

	
	Phòng Kinh tế
	
	

	4. 
	Lê Minh Châu
	Trưởng phòng
	

	5. 
	Trần Thị Minh Phúc
	Phó Trưởng phòng
	

	6. 
	Bùi Ngọc Hoàng
	Chuyên viên
	

	7. 
	Trần Lệ Hiền
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	Phòng TCKH
	
	

	8. 
	Phạm Thị Trang
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	Phòng LĐ, TB&XH
	
	

	9. 
	Thái Thị Diệu Quỳnh
	Phó Trưởng phòng
	

	10. 
	Thái Thị Thanh Nhàn
	Chuyên viên
	

	11. 
	Văn Thị Ngọc Hạnh
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	Phòng Nội vụ
	
	

	12. 
	Hồ Văn Hùng
	Chuyên viên
	

	13. 
	Lê Thị Diễm Ngọc
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	Phòng Tư pháp
	
	

	14. 
	Vũ Nguyễn Quỳnh Chi
	Phó Trưởng phòng
	

	
	Phòng QLĐT
	
	

	15. 
	Nguyễn Khắc Thanh
	Trưởng phòng
	

	16. 
	Nguyễn Thế Minh
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	Đài Truyền thanh
	
	

	17. 
	Trần Thị Lệ Truyền
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	BQL dự án
	
	

	18. 
	Võ Văn Anh Tuấn
	Chuyên viên
	

	
	BQL chợ
	
	

	19. 
	Nguyễn Thành An
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	Đội Trật tự xây dựng
	
	

	20. 
	Lê Đình Tấn
	Phụ trách, Phó Đội trưởng
	

	21. 
	Lê Thanh Bình
	Phó Đội trưởng
	

	22. 
	Nguyễn Văn Lĩnh
	Chuyên viên (kiêm văn thư)
	

	
	UBND phường 1
	
	

	23. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Văn phòng-Thống kê
	

	24. 
	Nguyễn Thị Thùy Đoan
	Văn phòng-Thống kê
	

	25. 
	Trần Thanh Lịch
	Cán bộ Địa chính
	

	26. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Văn thư
	

	
	UBND phường 3
	
	

	27. 
	Bùi Văn Thú
	PCT UBND phường
	

	28. 
	Nguyễn Hoài Bảo Châu
	Văn phòng-Thống kê
	

	29. 
	Phan Thị Hải yến
	Văn thư
	

	
	UBND phường An Đôn
	
	

	30. 
	Lê Hữu Phong
	Chủ tịch UBND phường
	

	31. 
	Bùi Văn Giáo
	PCT UBND phường
	

	32. 
	Trịnh Đình Quang
	Văn phòng - thống kê
	

	33. 
	Nguyễn Thị Tố Trang
	Văn phòng - thống kê
	

	34. 
	Ngô Thị Mỹ Thương
	Văn thư
	

	
	UBND xã Hải Lệ
	
	

	35. 
	Phan Thị Ty
	Văn thư
	

	II
	LIÊN MINH HTX TỈNH
	

	36. 
	Võ Thị Thanh Nga
	Kế toán viên
	

	37. 
	Lê Thị Diệu Huyền
	Chuyên viên
	

	III
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	

	38. 
	Lê Nguyễn Huyền Trang
	Chánh Văn phòng
	

	39. 
	Nguyễn Văn Tú
	Văn phòng
	

	IV
	SỞ TƯ PHÁP
	

	40. 
	Nguyễn Sĩ Hải
	Chánh Thanh tra 
	

	41. 
	Ðào Thị Bình
	Phó Trưởng phòng PBGDPL
	

	42. 
	Lê Thị Ánh Tuyết
	Chuyên viên phòng PBGDPL
	

	43. 
	Lê Thị Huyền
	Chuyên viên phòng HCTP
	

	V
	SỞ XÂY DỰNG
	

	
	Cơ quan Sở Xây dựng
	
	

	44. 
	Trương Diệu Khanh
	Phó Trưởng phòng QL XDCB
	

	45. 
	Trần Trọng Cường
	Phó Trưởng phòng KHTH
	

	46. 
	Tạ Công Danh
	Phó Trưởng phòng QL HTKT
	

	47. 
	Ngô Thị Ái Linh
	Phó Chánh Thanh tra 
	

	48. 
	Hồ Sỹ Sáng
	Chuyên viên, phòng TCHC
	

	49. 
	Nguyễn Đức Tuấn
	Chuyên viên, phòng QL QHXD
	

	
	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng
	

	50. 
	Lê Khánh Thắng
	Phụ trách phòng HCTH
	

	51. 
	Thái Anh Hùng
	Phụ trách phòng KĐXD
	

	52. 
	Lê Quang Phi
	Phụ trách phòng QHXD
	

	53. 
	Nguyễn Phi Hùng
	Phụ trách phòng LAS-XD
	



